
 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Bản án sè: 29/2024/DS-PT 

Ngµy: 12/03/2024. 

V/v:Tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền 

 sử dụng đất. 
 

Nh©n danh 

N­íc céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
 

                       Toµ ¸n nh©n d©n TØnh Th¸i nguyªn 

                    Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö phúc thÈm gåm cã: 

ThÈm Ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Ông Bằng Công Hi p. 

Các Thẩm phán: Ông Lê Quý My. 

                            Ông Nguyễn Văn Qu . 

Th­ ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bà Lương Thị Thúy Linh - Thư ký Toµ ¸n 

nh©n d©n tỉnh Thái Nguyên.  

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Bà 

Dương Thị Hương Liên - Kiểm sát viên. 

Ngày 12/03/2024, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, mở 

phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 81/2023/TLPT-DS ngày     

06/10/2023, về vi c “ Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất", do 

có kháng cáo của người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với Bản án dân sự sơ 

thẩm số 30/2023/DS-ST ngày 28/08/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo quy t định đưa vụ án ra xét xử số: 82/QĐ-PT ngày 

22 tháng 11 năm 2023 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Trần Đình L2, sinh năm 1975 (Có mặt)  

Địa chỉ: Tổ A, phường T, TP T, tỉnh Thái Nguyên 

Người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Vũ Văn C, ông 

Nguyễn Đức N- Luật sư -  Công ty L4 – Đoàn Luật sư thành phố H (Có mặt luật sư 

C, vắng mặt luật sư N) 

Địa chỉ: 3 đường B , Tổ E, phường H, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên  

Bị đơn: Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên. 

Địa chỉ: số D đường C, Tổ A, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. 

Người đại di n theo pháp luật: Bà Đoàn Thị Đ – Chức vụ: Giám đốc (Có đơn 

xin xét xử vắng mặt)  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Vũ Đình S, sinh năm 1956 (Vắng mặt)   

Nơi cư trú: Số D đường C, Tổ A, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bà Vũ Thị H1, sinh năm 1968. (Có mặt) 



 

 

3. Ông Nguyễn Khánh Đ1, sinh năm 1964 (Vắng mặt)  

Đều trú tại: Tổ A, phường H, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. 

Đại di n theo ủy quyền của Bà Vũ Thị H1 và ông Nguyễn Khánh Đ1: ông 

Tri u Văn Q1, sinh năm 1973.(Có mặt)  

Địa chỉ: xóm V, thị trấn H, huy n Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

4. Bà Phạm Thị Y, sinh năm 1979 (Có mặt)  

5. Anh Trần Thanh T, sinh năm 2005 (Vắng mặt)  

Cùng địa chỉ: Tổ A, phường T, TP T, tỉnh Thái Nguyên  

6. Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Đại di n theo ủy quyền: Bà Đinh Thị Bích L3 – Chấp hành viên  (Có đơn xin 

xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn Trần Đình L2 trình bày: Ngày 17/06/2009 tôi có mua của Công ty 

cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên lô đất số 22 và ½ lô số 21 di n tích 150m
2
 

nay là thửa 42 tờ bản đồ số 27 phường T, thành phố T có hợp đồng mua bán nhưng 

chưa qua chính quyền địa phương với giá 375.000.000
đ
 (ba trăm bảy mươi lăm tri u 

đồng chẵn), tôi đã thanh toán cho Công Ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên 

số tiền 95% = 356.000.000
đ
 (ba trăm năm mươi sáu tri u đồng chẵn). Số tiền còn lại 

5% tôi có trách nhi m thanh toán cho bên A khi giao bìa đỏ là: 19.000.000
đ
 (mười 

chín tri u đồng chẵn). Sau khi trả 95% số tiền cho Công Ty, Công ty đã giao chỉ giới 

đất tại thực địa có biên bản giao mốc giới kèm theo trích lục bản đồ, gia đình tôi đã 

nhận đất và làm nhà ở sử dụng từ năm 2010 cho đ n nay không tranh chấp với ai. Tuy 

nhiên, trong suốt quá trình sử dụng phía Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên 

vẫn chưa trả cho chúng tôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo như thỏa thuận 

của các bên, chúng tôi nhiều lần đề nghị ông Vũ Đình S là giám đốc – người đại di n 

của công ty giải quy t nhưng chỉ nhận được lời hứa của ông S sẽ sớm giải quy t. Đ n 

khi chúng tôi làm thủ tục cấp GCNQSDĐ thì bi t được di n tích đất trên của gia đình 

tôi đang bị Thi hành án kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án trong vụ án tranh 

chấp dân sự. Ngày 07/12/2022, tôi nhận được quy t định “về vi c cưỡng ch  kê biên 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” của Chi cục THADS thành phố T 

cưỡng ch  kê biên thửa đất của gia đình tôi. Tôi đã làm đơn đề nghị Chi cục THADS 

không ti n hành kê biên tài sản của gia đình tôi và được THADS trả lời bằng công 

văn số 900/CV-CCTHADS ngày 13/12/2022 rằng không chấp nhận đề nghị của 

chúng tôi. Vì vậy, tôi đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên giải quy t 

những yêu cầu sau:  

Công nhận hợp đồng mua bán (V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất) số 

36/09 giữa ông Trần Đình L2 và Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên có 

hi u lực. 

Công nhận thửa đất tại lô số 22 và ½ lô số 21, di n tích 150m
2
 theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 42 tờ bản đồ địa chính số 27 nay là thửa đất số 



 

 

45 tờ bản đồ địa chính số B phường T, thành phố T thuộc quyền sử dụng đất của ông 

Trần Đình L2. 

Yêu cầu Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên cung cấp GCN QSDĐ 

để ông L2 thực hi n vi c sang tên theo quy định pháp luật. 

 Bị đơn người đại di n theo pháp luật của công ty cổ phần B và nước giải khát 

Thái Nguyên bà Đoàn Thị Đ trình bày: Năm 2019 tôi là Đoàn Thị Đ có vay tiền của 

bà Vũ Thị H1 số tiền là 4 tỷ, khi vay bà Vũ Thị H1 có giữ bìa đỏ của công ty chúng 

tôi, đ n năm 2022 bà H1 khởi ki n tôi đòi tiền, Tòa án thành phố Thái Nguyên đã giải 

quy t chúng tôi phải trả cho bà H1 số nợ, sự vi c đã được giải quy t bằng bản án có 

hi u lực pháp luật, vi c vay nợ không liên quan đ n vi c chuyển nhượng đất cho ông 

L2. Tôi yêu cầu bà H1 trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 866579 cấp 

ngày 01-3-2011 do UBND tỉnh T cấp để tôi làm các thủ tục cần thi t trả bìa đỏ cho 

ông Trần Đình L2, vì trước đó công ty chúng tôi đã bán đất cho ông L2 từ năm 2009 

ông L2 đã trả tiền cho công ty, công ty đã bàn giao đất cho ông L2. Đ n nay ông L2 

đã xây dựng nhà ở từ năm 2010. Do vậy tôi đề nghị Tòa án công nhận hợp đồng mua 

bán giữa công ty với ông L2 có hi u lực. Để giao đất cho ông L2, ti p tục sử dụng. 

Còn về trách nhi m trả nợ công ty chúng tôi có trách nhi m trả nợ theo bản án đã xét 

xử, không liên quan đ n vụ án này.Về phần tiền còn thi u ông L2 nợ công ty chúng 

tôi là 19 tri u đồng chúng tôi không yêu cầu Tòa án xem xét mà để Công ty chúng tôi 

và ông L2 tự giải quy t. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Y, (vợ ông L2), 

anh Trần Thanh T (con ông L2) có đồng quan điểm với ông L2. 

Người đại di n theo ủy quyền của anh Đ1 chị H1 bà Nguyễn Thị T1 trình bày: 

Từ tháng 8 đ n tháng 10/2017, vợ chồng bà Vũ Thị H1 ông Nguyễn Khánh Đ1 cho 

Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên (Công ty) vay số tiền gốc là 

5.200.000.000 đồng để kinh doanh, nhưng đ n hạn không trả nợ cho vợ chồng bà H1. 

Do Công ty rất nhiều lần trì hoãn, không thanh toán nợ, để đảm bảo cho vi c thanh 

toán nợ, trong các năm 2017, 2018 và 2019 Người đại di n theo pháp luật của Công 

ty là bà Đoàn Thị Đ - Giám đốc và bà Vũ Thị H1 lập "Văn bản xác nhận và thỏa 

thuận thanh toán nợ" tại Văn phòng C1. “Văn bản xác nhận và thỏa thuận thanh toán 

nợ" lập ngày 28/3/2019, nội dung cam k t giữa Bên cho vay (Bên A bà Vũ Thị H1) 

với Bên vay (Bên B Công ty) như sau: Tính đ n ngày 28/3/2019 bên A cho bên B vay 

tổng số tiền là 5,2 tỷ đồng, Bên B cam k t và Bên A đồng ý cho Bên B thanh toán số 

nợ trên thành 3 kỳ, thời hạn kể từ ngày 28/3/2019: "Bên B cam k t và Bên A đồng ý 

cho Bên B thanh toán số nợ nêu trên thành nợ thành ba kỳ (Thời hạn kể từ ngày 

28/3/2019), cụ thể như sau:  

Kỳ thứ nhất: Ngày 28/4/2019 Bên B thanh toán cho Bên A Số tiền 

1.200.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tri u đông), cộng với lãi suất theo Ngân hàng 

TMCP C2.  

Kỳ thứ hai: Ngày 28/10/2019 Bên B thanh toán cho bên A số tiền nợ: 2.000 

000 000 đồng (Hai tỷ đồng), cộng với lãi suất theo Ngân hàng TMCP C3. 



 

 

 Kỳ thứ ba: Ngày 28/4/2020 Bên B thanh toán cho Bên A số tiền nợ còn lại: 

2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), cộng với lãi suất theo Ngân hàng TMCP C2". Với 

cam k t, "Nêu Bên B không thanh toán được nợ như đã thỏa thuận tại Văn bản này, 

Bên B dùng tài sản là hai thửa đất số 38 và 42, tờ bản đồ số 27 tại phường T, TP T, 

tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phẩn bia và mước giải khát Thái Nguyên (Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đắt số 

BA 866579 do UBND tỉnh T cấp ngày 01/3/2011 cho Công ty cổ phần B và nước giải 

khát Thái Nguyên) để trừ vào số tiền nợ nêu trên. Giá của hai thửa đất dùng để thanh 

toán nợ sẽ được hai bên bàn bạc và thỏa thuận riêng tại thời điểm thực hi n vi c thanh 

toán nợ. N u Bên B không thanh toán tiền trả nợ đúng thoả thuận theo Văn bản này 

thì Bên A sẽ khởi ki n yêu cầu cơ quan có thẩm quyển để giải quy t”.  

Tại Quy t định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 21/2019/QĐST-

DS ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, công nhận sự thỏa 

thuận giữa bà H1, ông Đ1 với Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên và 

“Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” là ông Vũ Đình S, nội dung: Công ty cổ 

phần B và nước giải khát Thái Nguyên, đại di n theo pháp luật bà Đoàn Thị Đ có 

nghĩa vụ thanh toán cho bà H1, ông Đ1 số tiền cam k t trả nợ kỳ thứ nhất ngày 

28/4/2019 theo Văn bản xác nhận và thỏa thuận thanh toán nợ được Văn phòng C4 

(số CC 930) ngày 28/3/2019, số tiền 1.200.000.000 đồng và 27.700.000 đồng tiền lãi 

suất (Quy t định đã có hi u lực pháp luật).  

Tại Bản án phúc thẩm số 52/2022/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên, Quy t định: Buộc Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên trả cho bà 

H1, ông Đ1 số ti n thỏa thuận thanh toán kỳ thứ hai và kỳ thứ ba theo “Văn bản xác 

nhận và thỏa thuận thanh toán nợ” tại Văn phòng C4 ngày 28/3/2019, bao gồm: Tiền 

gốc 4.000.000.000 đồng và 788.492.000 đồng tiền lãi. Tổng cộng là 4.788.492.000 

đồng (Bản án đã có hi u lực pháp luật). Sau khi các Quy t định, Bản án nêu trên có 

hi u lực pháp luật. Bà H1 ông Đ1 có đơn yêu cầu thi hành án. Chi cục Thi hành án 

dân sự TP . đã ban hành Quy t định số 12/QÐ-CCTHADS ngày 07/12/2022 Cưỡng 

ch  kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty cổ phần B và 

nước giải khát Thái Nguyên đối với thửa đất số 42, tờ bản đồ số 27 phường T, TP T 

có di n tích 150m² đất ở đô thị. Đất đã được cấp GCNQSDÐ số BA 866579 do 

UBND tỉnh cấp ngày 01/3/2011 mang tên Công ty CP B và nước giải khát Thái 

Nguyên. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà D, đường cách mạng tháng 8, tổ E phường T, 

TP T. Tài sản trên đất là một nhà xây cấp 4 mái lợp tôn. Tạm giao tài sản kê biên trên 

cho ông Trần Đình L2 quản lý, khai thác, sử dụng đ n khi có Quy t định của cơ quan 

thi hành án dân sự T2. Ngày 21/12/2022 và ngày 09/01/2023, ông Trần Đình L2 có 

đơn khởi ki n công nhận đất là của ông L2 ông Đ1 bà H1 không nhất trí với các lý 

do: 

Thứ nhất, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi p do Sở K  hoạch và Đầu 

tư tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên (bản pho 

to), Người đại di n theo pháp luật của Công ty là bà Đoàn Thị Đ – Giám đốc. Tuy 



 

 

nhiên trong Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất Công ty ký k t với ông Trần Đình L2 

ngày 17/6/2009, người ký Hợp đồng là ông Vũ Đình S với tư cách Giám đốc là không 

đúng 

Thứ hai, Hợp đồng mua bán số 36/09 ngày 17/6/2009 giữa Công ty với ông 

Trần Đình L2, bản chất là vi c ông L2 đặt cọc để mua 1/2 lô đất số 21 và lô đất số 22 

không phải là vi c chuyển nhượng QSD đất.  

Thứ ba, đ n năm 2011 được UBND tỉnh T cấp GGCNQSDĐ số BA 866579 

đứng tên Công ty CP B và Nước giải khát Thái Nguyên cho một số lô đất, trong đó có 

các lô đất (lô số 22 và ½ lô số 21) mà ông L2 đã đặt cọc (số vào sổ cấp GCN: CT 

00457 đối với thửa đất số 38,39,40,41,42; tờ bản đồ số 27, phường T TP T).Từ năm 

2018 vay tiền của vợ chồng bà H1 để kinh doanh, Công ty giao GCNQSDĐ nêu trên 

cho bà H1 giữ để đảm bảo cho số tiền vay, với cam k t n u không thanh toán được 

nợ, dùng hai thửa đất số 38 và 42 để trừ nợ (số tiền 5.2 tỷ đồng) mà Công ty vay của 

vợ chồng bà H1. Như vậy Công ty đã vi phạm nghĩa vụ của bên nhận đặt cọc. 

Thứ tư, sau khi ký hợp đồng dặt cọc, từ đó cho đ n nay công ty và ông L2 

không ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất theo quy định của pháp luật, không thực 

hi n bất kỳ thủ tục gì về vi c chuyển quyền, đăng ký quyền sử dụng đất, do đó ông 

L2 không phải là chủ sử dụng hai lô đất nêu trên. 

Với các lý do trên, Tôi không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và không 

chấp nhận yêu cầu độc lập của bị đơn. 

 Chi cục Thi hành án Dân sự Thành phố Thái Nguyên – Người đại di n theo ủy 

quyền trình bày: Ngày 07/12/2022, Chi cục Thi hành án Dân sự Thành phố Thái 

Nguyên đã ban hành quy t định về vi c cưỡng ch  kê biên quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên đối với 

thửa đất số 42 tờ bản đồ số 27, phường T, thành phố T để đảm bảo cho khoản vay 

theo quy t định công nhận sự thỏa thuận số 21 ngày 16/07/2019; quy t định sửa chữa, 

bổ sung sơ thẩm số 19 ngày 25/12/2019 của TAND thành phố Thái Nguyên và bản án 

số 52/2022/DS-PT ngày 27/07/2022. Thi hành án dân sự thành phố T đã ra các quy t 

định cưỡng ch  kê biên là đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án giải quy t vụ 

án đúng quy định của pháp luật.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2023/DS-ST ngày 28/08/2023 của Tòa án nhân 

dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã căn cứ Điều 26;  Điều 147, Điều 

227Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.Điều 73 Luật đất đai năm 1993; Điều 100 Luật 

đất đai năm 2013.Điều 699,702 BLDS 2005; khoản 2 Điều 129, 688 Bộ luật dân sự 

năm 2015. Nghị quy t 02/2004 ngày 10/8/2004của HĐTPTANDTC, Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa 

án đã tuyên xử như sau: 

I. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của ông Trần Đình L2. 



 

 

1. Hợp đồng mua bán V/V chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 36/09 ngày 

17/6/2009 giữa  ông Trần Đình L2 và Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên 

có hi u lực pháp luật.  

Ông Trần Đình L2 và bà Phạm Thị Y được quyền sử dụng thửa đất số 22 và ½ lô 

số 21, di n tích 150m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 42 tờ 

bản đồ địa chính số 27 nay là thửa đất số 45 tờ bản đồ địa chính số B phường T, thành 

phố T theo k t quả đo hi n trạng sử dụng đất của công ty Cổ phần T3 và xây dựng số 

6 (có bản trích đo hi n trạng kèm theo) 

2. Ông L2 và bà Y có trách nhi m liên h  với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

II. Chấp nhận yêu cầu độc lập ki n đòi lại tài sản là giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên đối với ông Đ1 bà 

H1. 

1. Buộc ông Nguyễn Khánh Đ1 và bà Vũ Thị H1 trả lại cho Công ty cổ phần B 

và nước giải khát Thái Nguyên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA866579 

ngày 01/3/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh T cấp cho Công ty cổ phần B và nước giải 

khát Thái Nguyên. 

III. Về chi phí thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Ông L2 tự nguy n chịu toàn 

bộ (Đã thực hi n xong) 

IV. Về Án phí dân sự sơ thẩm: Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên 

phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm sung quỹ nhà nước.  

Hoàn trả lại cho ông L2 1.000.000đ (một tri u đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự 

sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0000578 ngày 11/01/2023 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnhThái Nguyên. 

Ông Đ1 bà H1 phải chịu 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà 

nước. 

Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên không phải chịu án phí yêu cầu 

độc lập. Trả lại 300.000đ tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0000325 ngày 

27/6/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên cho Công ty CP B 

và nước giải khát Thái Nguyên. 

Trường hợp bản án, quy t định được thi hành án theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dán sự, người phải thi hành án có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án, hoặc bị 

cưỡng ch  thi hành án theo các quy định tại điều 6,7a,7b và 9 Luật thi hành án dân sự, 

thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 09/9/2023, bà Vũ Thị H1 kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm: 



 

 

1. Bác yêu cầu khởi ki n của ông Trần Đình L2, tuyên bố hợp đồng mua bán 

(v/v chuyển nhượng QSD đất) số 36/09 ngày 17/6/2009 giữa ông Trần Đình L2 và 

Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên vô hi u. 

2. Bác yêu cầu độc lập của Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên, 

ki n đòi lại tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 866579 do UBND 

tỉnh T cấp ngày 01/3/2011 cho Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên đối 

với bà Vũ Thị H1 và ông Nguyễn Khánh Đ1. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn ông Trần Đình L2  và Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái 

Nguyên vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi ki n; bà Vũ Thị H1 vẫn giữ nguyên kháng cáo. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý ki n như sau: 

Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bà Vũ Thị H1 là hợp l . Hội đồng xét xử phúc 

thẩm, thư ký và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định pháp 

luật của pháp luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Sau khi tóm tắt nội dụng vụ án, phân tích đánh giá các tài li u 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thấy bản án dân sự sơ thẩm xét xử là có căn cứ và phù 

hợp pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà Vũ Thị 

H1 giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, k t quả tranh luận tại phiên tòa và nghe đại di n Vi n kiểm sát phát biểu ý ki n. 

Hội đồng xét xử nhận định: 

Tại phiên tòa hôm nay vắng mặt bị đơn, và 04 người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan,  nên Hội đồng xét xử vắng mặt đương sự theo Điều 296 Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

[1]. Đơn kháng cáo của bà Vũ Thị H1 đảm bảo về hình thức và làm trong thời 

hạn luật định, nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Về người tham gia tố tụng: quá trình Tòa án giải quy t vụ án bà Nguyễn Thị T1 

là người đại di n theo ủy quyền của bà Vũ Thị H1 và ông Nguyễn Khánh Đ1. Tuy 

nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm, bà Vũ Thị H1 và ông Nguyễn Khánh Đ1 chấm dứt 

hợp đồng với bà T1 và hợp đồng với ông Tri u Văn Q1 tham gia tố tụng là đại di n 

theo ủy quyền của bà Vũ Thị H1 và ông Nguyễn Khánh Đ1. Nên Hội đồng xét xử đưa 

ông Tri u Văn Q1 tham gia tố tụng là người đại di n theo ủy quyền của bà Vũ Thị H1 

và ông Nguyễn Khánh Đ1 theo quy định của pháp luật. 

[2]. Xét kháng cáo của bà Vũ Thị H1 thấy rằng: 

[2.1]. Về yêu cầu khởi ki n của ông Trần Đình L2 đề nghị Tòa án công nhận 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 36/09 ngày 17/6/2009 giữa  ông Trần 

Đình L2 và Công ty CP B và nước giải khát Thái Nguyên có hi u lực pháp luật. Công 

nhận thửa đất tại lô số 22 và ½ lô số 21, di n tích 150m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất là thửa đất số 42 tờ bản đồ địa chính số 27 nay là thửa đất số 45 tờ bản đồ 



 

 

địa chính số B phường T, thành phố T thuộc quyền sử dụng đất của ông Trần Đình 

L2. 

Xét thấy: 

Ngày 17/06/2009, Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên có chuyển 

nhượng cho ông Trần Đình L2 thửa đất số 22 và ½ lô số 21, di n tích 150m
2 

theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 42 tờ bản đồ địa chính số 27 nay là 

thửa đất số 45 tờ bản đồ địa chính số B phường T, thành phố T với giá 375.000.000 

đồng. Hai bên có lập hợp đồng chuyển nhượng, có biên bản bàn giao chỉ giới, ông L2 

đã nhận đất làm nhà ở và đã thanh toán cho Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái 

Nguyên số tiền 356.000.000 đồng (ba trăm năm mươi sáu tri u đồng chẵn), còn lại 

19.000.000 đồng (mười chín tri u đồng) hai bên thỏa thuận khi  Công ty bàn giao 

Giấy CNQSD đất thì trả nốt. Do Công ty không bàn giao Giấy CNQSD đất cho ông 

L2 nên ông L2 khởi ki n đ n Tòa án yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa hai bên có hi u lực, công nhận thửa đất tại lô số 22 và 1/2 lô 

số 21, di n tích 150m
2
 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 42 tờ 

bản đồ địa chính số 27 nay là thửa đất số 45 tờ bản đồ địa chính số 24 thuộc quyền sử 

dụng đất của ông Trần Đình L2. Quá trình Tòa án giải quy t, Công ty cổ phần B và 

nước giải khát Thái Nguyên nhất trí với yêu cầu của nguyên đơn.  

 Xét yêu cầu khởi ki n của ông L2, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Công Ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên trước đây là Công ty TNHH 

H2 được thành lập ngày 02/2/2000. Quá trình hoạt động Công ty thay đổi loại hình 

doanh nghi p từ Công ty TNHH H2 trở thành Công ty cổ phần B và nước giải khát 

Thái Nguyên, người đại di n theo pháp luật là ông Vũ Đình S - Giám đốc, sau nhiều 

lần thay đổi đ n nay bà Đoàn Thị Đ (vợ ông S) làm Giám đốc và là người đại di n 

theo pháp luật. Tại thời điểm ký k t hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông 

Vũ Đình S làm Giám đốc và là người đại di n theo pháp luật của Công ty cổ phần B 

và nước giải khát Thái Nguyên. 

 Căn cứ vào Quy t định số 2853/QĐ-UBND  ngày 17/11/2004 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh T phê duy t cấp phép đầu tư dự án công trình xây dựng nhà ở khu dân cư S 

phường T, thành phố T cho chủ đầu tư là Công Ty bia và nước giải khát Thái Nguyên 

(Bl số 48), theo đó tại Điều 1 Quy t định có ghi: chủ đầu tư được phép xây dựng nhà 

ở để bán và cho thuê. Tại Điều 2 có ghi Ủy ban nhân dân thành phố T phối hợp với 

Sở T4 thực hi n cấp giấy chứng nhận cho các hộ riêng lẻ theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ Quy t định số 2400/QĐ-UBND ngày 11/10/2004 về vi c phê duy t quy 

hoạch chi ti t kèm theo bản đồ quy hoạch đối với Khu dân cư S phường T.( BL 122). 

Căn cứ vào Trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính tờ bản đồ địa chính số 27 năm 

2011 dự án xây dựng Khu dân cư S, phường T. 

Căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty cổ phần B và 

nước giải khát Thái Nguyên ngày 01/3/2011 ( Bl số 137). 

Căn cứ vào biên bản xem xét thẩm định tại chỗ và bản đo vẽ của công ty Cổ 

phần T3 và xây dựng số 6. 



 

 

Thấy rằng, Công Ty B và nước giải khát Thái Nguyên có quyền chuyển nhượng 

quyền sử đất theo quy định của pháp luật. 

Xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 17/06/2009 giữa Công ty 

cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên và ông Trần Đình L2 thì thấy: Hợp đồng 

được lập thành văn bản có chữ ký và con dấu của bên chuyển nhượng và chữ ký của 

bên nhận chuyển nhượng, sau khi ký hợp đồng ông Trần Đình L2 đã trả 95% số tiền 

cho Công ty, Công ty đã bàn giao đất cho ông Trần Đình L2, hi n tại ông L2 đã xây 

dựng nhà ở từ năm 2010 và sử dụng liên tục cho đ n nay, không có tranh chấp. Do 

đó, căn cứ vào Nghị quy t 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao, Điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng trên có 

hi u lực pháp luật. Trong quá trình giải quy t cả nguyên đơn và bị đơn đề nghị công 

nhận hợp đồng có hi u lực pháp luật, Hội đồng xét xử thấy ý ki n của cả hai bên là có 

căn cứ nên cần chấp nhận. 

Trong quá trình giải quy t cũng như tại phiên tòa hôm nay bà H1 và người đại 

di n theo ủy quyền của ông Đ1 và bà H1 không nhất trí với nguyên đơn và bị đơn và 

cho rằng hợp đồng giữa ông L2 và Công ty B và nước giải khát là hợp đồng đặt cọc, 

Công ty không có quyền bán đất, khi ký hợp đồng ông S không phải là Giám đốc nên 

không có quyền ký hợp đồng, tuy nhiên không đưa ra được tài li u chứng cứ chứng 

minh do đó ý ki n của đại di n theo ủy quyền của ông Đ1 và bà H1 không có căn cứ 

chấp nhận. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, ông Vũ Đình S là Giám đốc 

Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thu , Đăng ký thay đổi 

lần thứ 2, ngày 25/5/2009 và Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 04/2/2010 là đúng. 

Đối với số tiền 19.000.000đ ông L2 phải thanh toán nốt theo hợp đồng thỏa 

thuận cho phía Công Ty, trong quá trình giải quy t người đại di n theo pháp luật của 

Công ty không yêu cầu Tòa án giải quy t để hai bên tự giải quy t về số tiền này nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Xét bản án dân sự sơ thẩm đã xử: Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của ông Trần 

Đình L2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 36/09 ngày 17/6/2009 giữa  

ông Trần Đình L2 và Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên có hi u lực 

pháp luật. Ông Trần Đình L2 và bà Phạm Thị Y được quyền sử dụng thửa đất số 22 

và ½ lô số 21, di n tích 150m
2
 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 

42 tờ bản đồ địa chính số 27 nay là thửa đất số 45 tờ bản đồ địa chính số B phường T, 

thành phố T theo k t quả đo hi n trạng sử dụng đất của công ty Cổ phần T3 và xây 

dựng số 6. (có bản trích đo hi n trạng kèm theo). Ông L2 và bà Y có trách nhi m liên 

h  với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật là có căn cứ đúng pháp luật, 

Xét kháng cáo của bà Vũ Thị H1 đề nghị cấp phúc thẩm: Bác yêu cầu khởi ki n 

của ông Trần Đình L2, tuyên bố hợp đồng mua bán (v/v chuyển nhượng QSD đất) số 

36/09 ngày 17/6/2009 giữa ông Trần Đình L2 và Công ty cổ phần B và nước giải khát 

Thái Nguyên vô hi u là không có căn cứ chấp nhận. Cần giữ nguyên án sơ thẩm là 

phù hợp. 



 

 

[2.2]. Về yêu cầu độc lập của Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái 

Nguyên, ki n đòi lại tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 866579 do 

UBND tỉnh T cấp ngày 01/3/2011 cho Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái 

Nguyên đối với bà Vũ Thị H1 và ông Nguyễn Khánh Đ1. 

Xét thấy: 

Trong quá trình giải quy t vụ án này, phía Công ty B và nước giải khát Thái 

Nguyên xác định khi vay tiền ông Đ1 và bà H1, Công ty có đưa giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Đ1 bà H1 giữ để làm tin, còn phía ông Đ1 và bà H1 xác 

định có giữ giấy chứng nhận số BA 866579 do Ủy ban nhân dân tỉnh T cấp ngày 

01/3/2011 của Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên để đảm bảo cho 

khoản vay nợ. 

Thấy rằng, khi giải quy t vụ án vay tài sản năm 2019 và năm 2022 Tòa án mới 

chỉ giải quy t nghĩa vụ trả nợ mà chưa xem xét giải quy t đối với giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất này. Phía ông Đ1 và bà H1 thừa nhận có giữ bản gốc Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BA 866579 ngày 01/3/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh T 

cấp cho Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên. 

Xét thấy, vi c Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Thái Nguyên vay nợ bà Vũ 

Thị H1 và ông Nguyễn Khánh Đ1 đã được giải quy t bằng Quy t định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự số 21/2019/QĐST-DS ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân 

dân thành phố Thái Nguyên, Bản án phúc thẩm số 52/2022/DS-PT ngày 27/7/2022 

của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên có hi u lực pháp luật, đối với giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mà bà H1 ông Đ1 giữ chưa trả lại cho Công ty chưa được giải 

quy t.  

Nên xét bản án dân sự sơ thẩm đã xử: Chấp nhận yêu cầu độc lập ki n đòi lại tài 

sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần B và nước giải khát 

Thái nguyên đối với ông Đ1 bà H1. Buộc ông Nguyễn Khánh Đ1 và bà Vũ Thị H1 trả 

lại cho Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BA 866579 ngày 01/3/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh T cấp cho Công ty 

cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên là phù hợp với quy định tại Điều 164 Bộ 

luật dân sự năm 2015.  

Xét kháng cáo của bà Vũ Thị H1 đề nghị cấp phúc thẩm: Bác yêu cầu độc lập 

của Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên, ki n đòi lại tài sản là Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 866579 do UBND tỉnh T cấp ngày 01/3/2011 

cho Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên đối với bà Vũ Thị H1 và ông 

Nguyễn Khánh Đ1 là không có căn cứ chấp nhận. Cần giữ nguyên án sơ thẩm là phù 

hợp. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Vũ Thị H1 phải chịu 300.000 đồng án phí dân 

sự phúc thẩm. Được trừ  300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp 

sang theo biên lai thu số 0000502 ngày 14/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Thái Nguyên, tỉnhThái Nguyên. 



 

 

Các quy t định khác của bản án dân sự sơ thẩm có hi u lực thi hành kể từ ngày 

h t thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

   Căn cứ khoản 1, Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận đơn kháng 

cáo của bà Vũ Thị H1. Giữ nguyên bản án dân sự số 30/2023/DS-ST ngày 

28/08/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Căn cứ Điều 26;  Điều 147, Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Điều 73 

Luật đất đai năm 1993; Điều 100 Luật đất đai năm 2013; Điều 699,702 BLDS 2005; 

khoản 2 Điều 129, 164,  688 Bộ luật dân sự năm 2015. Nghị quy t 02/2004 ngày 

10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC; Căn cứ Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa 

án.  

Tuyên xử:  

I. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của ông Trần Đình L2. 

 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 36/09 ngày 17/6/2009 giữa  

ông Trần Đình L2 và Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái Nguyên có hi u lực 

pháp luật.  

Ông Trần Đình L2 và bà Phạm Thị Y được quyền sử dụng thửa đất số 22 và ½ lô 

số 21, di n tích 150m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 42 tờ 

bản đồ địa chính số 27 nay là thửa đất số 45 tờ bản đồ địa chính số B phường T, thành 

phố T theo k t quả đo hi n trạng sử dụng đất của Công ty Cổ phần T3 và xây dựng số 

6. (có bản trích đo hi n trạng kèm theo) 

2. Ông L2 và bà Y có trách nhi m liên h  với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

II. Chấp nhận yêu cầu độc lập ki n đòi lại tài sản là giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của Công ty cổ phần B và nước giải khát Thái nguyên đối với ông Đ1 bà 

H1. 

Buộc ông Nguyễn Khánh Đ1 và bà Vũ Thị H1 trả lại cho Công ty cổ phần B và 

nước giải khát Thái Nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 866579 ngày 

01/3/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh T cấp cho Công ty cổ phần B và nước giải khát 

Thái Nguyên. 

Trường hợp bản án, quy t định được thi hành án theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án, hoặc bị 

cưỡng ch  thi hành án theo các quy định tại điều 6,7a,7b và 9 Luật thi hành án dân sự, 

thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

III. Các quy t định khác của bản án dân sự sơ thẩm có hi u lực thi hành kể từ 

ngày h t thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

IV. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Vũ Thị H1 phải chịu 300.000 đồng án phí 

dân sự phúc thẩm. Được trừ  300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm  đã 



 

 

nộp sang theo biên lai thu số 0000502 ngày 14/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Thái Nguyên, tỉnhThái Nguyên. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  

- TAND thành phố Thái Nguyên.; 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- THADS thành phố Thái Nguyên; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa án tỉnh. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Bằng Công Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


